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LỜI NÓI ĐẦU

Lý thuyết bất đẳng thức biến phân ra đời vào những năm 60, là

một công cụ mạnh và thống nhất để nghiên cứu các bài toán cân bằng.

Theo Harker và Pang, bài toán bất đẳng thức biến phân được giới thiệu

lần đầu tiên vào năm 1966 bởi Hartman và Stampacchia. Những nghiên

cứu đầu tiên về bất đẳng thức biến phân liên quan tới việc giải các

bài toán biến phân, bài toán điều khiển tối ưu và các bài toán biên có

dạng của phương trình đạo hàm riêng. Bài toán biến phân trong không

gian vô hạn chiều và các ứng dụng của nó được giới thiệu trong cuốn

sách "An introduction to variational inequalities and their application"

của Kinderlehrer và Stampacchia xuất bản năm 1980 và trong cuốn

sách "Variational and quasivariational inequalities: Application to free

boundry problems" của Baiocchi và Capelo xuất bản năm 1984.

Bài toán bất đẳng thức biến phân có quan hệ mật thiết với các

bài toán tối ưu khác. Bài toán bù phi tuyến, xuất hiện vào năm 1964

trong luân án tiến sĩ của Cottle, là một trường hợp đặc biệt của bài

toán bất đẳng thức biến phân. Gần đây, bài toán bất đẳng thức biến

phân cũng là một đề tài được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Nhiều

tác giả đã quan tâm và xây dựng các kỹ thuật để giải quyết bất đẳng

thức biến phân và vấn đề tối ưu hóa liên quan. Một ứng dụng quan

trọng của bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động

của một ánh xạ không giãn là mô hình định tuyến lưu lượng mạng

điện thoại CDMA (Viết tắt của Code - Division mutiple access data

network) được đăng trong bài báo "Fixed point optimization algorithm

and its Application to power control in CDMA data networks", Iiduka,
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H. (2010), Mathematical Programming, Series A, doi 10.1007/s10107-

010-0427-x.[10] Bài toán đặt ra là tìm một phương án tối ưu lưu lượng

trên các đường truyền nhằm đạt được chất lượng dịch vụ tốt nhất cho

tất cả các đường truyền kết nối trên mạng với một mạng dữ liệu cho

trước.

Trong luận văn này, chúng ta xét một số phương pháp giải bài toán

bất đẳng thức biến phân là tìm điểm x∗ ∈ Fix(T ) sao cho

〈(A− γf)x∗, x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ Fix(T ),

với T là ánh xạ không giãn của tập con lồi, đóng, khác rỗng C của không

gian Hilbert thực H, A : C → H là toán tử tuyến tính bị chặn, dương

mạnh, và f : C → H là ánh xạ co với hệ số ρ. Luận văn đề cập đến hai

thuật toán để giải quyết bài toán bất đẳng thức biến phân: Thuật toán

chiếu dạng ẩn

xt = TPrC [I − t(A− γf)]xt, ∀t ∈ (0, 1),

và thuật toán chiếu dạng hiện

xn+1 = βnx
n + (1− βn)TPrC [I − αn(A− γf)]xn, ∀n ≥ 0.

Đồng thời, luận văn đã chứng minh sự hội tụ mạnh của hai thuật toán

này đến nghiệm duy nhất của bài toán bất đẳng thức biến phân trên

tập điểm bất động của một ánh xạ không giãn (V IFIX) trong không

gian Hilbert thực. Nội dung chính của luận văn được viết trong bài báo

"Algorithms Construction for Variational Inequalities", Yonghong Yao,

Yeong - Cheng Liou and Shin Min Kang (2011), Fixed point Theory

Appications, doi: 10.1155/ 2011/794203, ID 794203.[11]

Chương 1. Các kiến thức cơ bản về ánh xạ không giãn và bất đẳng

thức biến phân. Chương này nhắc lại các kiến thức cơ bản về không gian

Hilbert, bài toán bất đẳng thức biến phân, các ví dụ, các kiến thức về
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ánh xạ không giãn, điểm bất động của ánh xạ không giãn, phép chiếu

và mối quan hệ với bất đẳng thức biến phân.

Chương 2. Phương pháp chiếu dạng ẩn để giải bài toán (V IFIX).

Chương này trình bày phương pháp chiếu mở rộng dạng ẩn và phương

pháp ánh xạ co để giải bài toán (V IFIX).

Chương 3. Phương pháp chiếu dạng hiện để giải bài toán (V IFIX).

Chương này trình bày phương pháp chiếu mở rộng, phương pháp tối ưu

hóa điểm bất động và ứng dụng của phương pháp này.

Thái Nguyên, tháng 06 năm 2014

Học viên

Trần Thị Hoàng Anh
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MỘT SỐ KÍ HIỆU - CHỮ VIẾT TẮT

Rn không gian Euclide n-chiều

H không gian Hilbert thực

|β| trị tuyệt đối của số thực β

x := y x được gán bằng y

∀x với mọi x

∃x tồn tại x

‖ x ‖ chuẩn của véc tơ x

〈x, y〉 tích vô hướng của hai véc tơ x, y

A ⊂ B tập A là tập con thực sự của tập B

A ⊆ B tập A là tập con của B

A ∪B A hợp với B

A ∩B A giao với B

A×B tích Đề-các của hai tập A và B

argmin{f(x) | x ∈ C} tập các điểm cực tiểu của hàm f trên C

δC(·) hàm chỉ trên C

xn → x dãy {xn} hội tụ mạnh tới x

xn ⇀ x dãy {xn} hội tụ yếu tới x

PrC(x) phép chiếu mêtric, hay còn gọi là phép chiếu

trực giao của điểm x trên tập C

lim := lim sup giới hạn trên

lim := lim inf giới hạn dưới

co bao lồi đóng

V I bài toán bất đẳng thức biến phân
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V IFIX bài toán bất đẳng thức biến phân

trên tập điểm bất động

THV I bài toán bất đẳng thức biến phân tam cấp

BV I bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp

V I(F,C) bài toán bất đẳng thức biến phân với

ánh xạ giá F trên C

DV I(F,C) bài toán đối ngẫu của bài toán V I

B(O,R) hình cầu tâm O bán kính R

CP (F,C) bài toán bù tuyến tính

F nat
C ánh xạ giá tự nhiên

Sol(F,C) tập nghiệm của bài toán V I

Sol(F,C)∗ tập nghiệm của bài toán đối ngẫu DV I

I ánh xạ đồng nhất

∂f(x) dưới vi phân của f tại x

NC(x) nón pháp tuyến tại điểm x trên tập C

Fix(S) tập điểm bất động của ánh xạ S
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